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BÁO CÁO 

giải trình tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết
tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội
Trong các ngày 27 tháng 10 và 10 tháng 11 năm 2012, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và tại Hội trường về Báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng kết thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 và Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, giải trình như sau:

I.  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI 
Nhìn chung, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đều tán thành với sự cần thiết của việc thí điểm chế định Thừa phát lại. Đây là chủ trương quan trọng trong Chiến lược cải cách tư pháp, nhằm từng bước xã hội hóa một số công việc trong hoạt động tư pháp. Kết quả thí điểm sẽ cung cấp những luận cứ cho việc hoàn thiện pháp luật về tố tụng và thi hành án, cũng như đổi mới hệ thống tổ chức cơ quan thi hành án. 
Nhiều ý kiến cho rằng, việc triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại qua hơn 2 năm tại thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được một số kết quả nhất định, tạo lập một nghề mới về cung cấp dịch vụ pháp lý, dịch vụ hành chính – tư pháp. Bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội như giảm tải nhân lực, thời gian, bảo đảm các hoạt động tư pháp được nhanh hơn, đúng pháp luật, hạn chế tình trạng quá tải trong công việc của các cơ quan Tòa án và Thi hành án dân sự. 

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đã đánh giá, phân tích những hạn chế, vướng mắc cả về thể chế cũng như tổ chức thực hiện trong quá trình thí điểm, đó là: việc triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2008/QH12 chậm nên trên thực tế, việc thí điểm mới được 02 năm và việc thí điểm cũng mới chỉ được thực hiện ở một địa phương (thành phố Hồ Chí Minh) là chưa phù hợp với tinh thần của Nghị quyết của Quốc hội; các văn bản quy định về thí điểm chưa tạo được hành lang pháp lý đầy đủ cho tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; quá trình tổ chức thực hiện, việc kiểm soát và định hướng hoạt động cho các văn phòng Thừa phát lại chưa bám sát vào Nghị quyết của Quốc hội, vì vậy, chưa đạt được mục tiêu trọng tâm là hỗ trợ, giảm tải cho hoạt động thi hành án dân sự; sau khi hết thời hạn thí điểm theo Nghị quyết số 24/2008/QH12, việc tổng kết, báo cáo Quốc hội về kết quả thí điểm tiến hành chưa kịp thời, làm phát sinh vấn đề về giá trị pháp lý của hoạt động Thừa phát lại kể từ khi hết thời hạn thí điểm (01/7/2012) đến nay. Hơn nữa, báo cáo tổng kết việc thí điểm chế định Thừa phát lại chưa nêu bật được thành công, bài học kinh nghiệm của việc thí điểm, nhất là làm rõ những lợi thế của Thừa phát lại trong đời sống xã hội…
Từ sự phân tích, đánh giá trên, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đều nhất trí với báo cáo thẩm tra của Ủy ban tư pháp và báo cáo giải trình tiếp thu của Chính phủ
 và cho rằng, việc thí điểm chế định Thừa phát lại trong một thời gian ngắn và mới chỉ được triển khai ở một địa phương là chưa đủ cơ sở để đánh giá một cách toàn diện về mô hình tổ chức, cơ chế, phạm vi hoạt động cũng như tính hiệu quả của chế định này. Do đó, các ý kiến đề nghị Quốc hội cho phép tiếp tục thí điểm và đề nghị Chính phủ cần lưu ý các vấn đề như: có lộ trình hợp lý cho việc mở rộng thí điểm mô hình Thừa phát lại tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chú trọng phẩm chất, năng lực của đội ngũ Thừa phát lại; có cơ chế quản lý, kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tiêu cực có thể phát sinh trong tổ chức và hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, các ý kiến nêu trên của các vị đại biểu Quốc hội là xác đáng và đã được Chính phủ nghiêm túc tiếp thu. Do đó, trong quá trình tiếp tục thí điểm tới đây, đề nghị Chính phủ tập trung các biện pháp xây dựng thể chế và chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhằm bảo đảm đúng định hướng của việc thí điểm và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian thí điểm vừa qua. 
II. VỀ CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
1. Về phạm vi công việc của Thừa phát lại 
Qua thảo luận, nhiều ý kiến tán thành với quy định về phạm vi công việc của Thừa phát lại như quy định tại Nghị định 61/2009/NĐ-CP, nhưng cần quy định chặt chẽ hơn, theo đó, việc lập vi bằng đối với tất cả các sự kiện, trừ một số sự kiện liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng…; có ý kiến đề nghị, chỉ nên giao Thừa phát lại tổ chức thi hành án các việc thi hành án dân sự mà đương sự tự nguyện thi hành, không nên giao việc cưỡng chế thi hành án; có ý kiến cho rằng, việc mở rộng thẩm quyền của Thừa phát lại như hiện hành là không phù hợp với Nghị quyết số 24/2008/QH12 và mâu thuẫn với quy định của pháp luật tố tụng hiện hành, cần có sự điều chỉnh khi tiếp tục thí điểm; có ý kiến đề nghị quy định cụ thể phạm vi công việc của Thừa phát lại trong Nghị quyết của Quốc hội.

Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại đã được Quốc hội giao theo Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12 nên về mặt pháp lý, Nghị quyết lần này chỉ quy định việc cho phép tiếp tục tổ chức thí điểm chế định này với mô hình tổ chức, phạm vi hoạt động cơ bản như hiện nay. Mặt khác, kết quả nghiên cứu cho thấy, chế định Thừa phát lại có đặc điểm chung về nhiệm vụ, quyền hạn là các hoạt động hỗ trợ cơ quan xét xử, cơ quan thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án các bản, quyết định về dân sự… Quá trình nghiên cứu, xây dựng các nội dung của Chiến lược cải cách tư pháp trước đây và Đề án triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại của Chính phủ cũng được xây dựng theo hướng này. Vì vậy, với tính chất là chế định được thí điểm, đề nghị Chính phủ cân nhắc quy định phạm vi hoạt động của Thừa phát lại hợp lý để bảo đảm tính khả thi của việc thí điểm, đồng thời, tránh trùng lặp, chồng chéo với nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chức năng theo pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đó, đúc kết đầy đủ về cơ sở lý luận và thực tiễn trình Quốc hội xem xét, quyết định.
2. Về việc chuyển tiếp hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại từ ngày 01/7/2012 đến khi Quốc hội ban hành Nghị quyết mới cho phép tiếp tục thí điểm

Có ý kiến cho rằng, hoạt động của Thừa phát lại từ sau ngày 01/7/2012 đến nay là không phù hợp vì thời hạn cho phép thí điểm chỉ đến ngày 01/7/2012; có ý kiến cho rằng, việc không công nhận giá trị pháp lý của các hoạt động của Thừa phát lại từ sau ngày 01/7/2012 đến nay sẽ dẫn đến sự xáo trộn lớn và gây thiệt hại cho công dân. Do đó, Nghị quyết của Quốc hội cần ghi nhận giá trị pháp lý của hoạt động của Thừa phát lại sau thời điểm 01/7/2012 đến khi Quốc hội có quyết định mới. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc dừng hoạt động của các văn phòng này trong thời gian Chính phủ báo cáo Quốc hội sẽ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời, gây xáo trộn cho tổ chức, hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại và tác động không tốt cho việc triển khai thực hiện chủ trương quan trọng trong Chiến lược cải cách tư pháp. Đây là hệ quả pháp lý cần được xem xét, giải quyết một cách hợp lý nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân cũng như đội ngũ Thừa phát lại mới được hình thành. Do vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cho tiếp thu theo hướng, cùng với việc quyết định giao cho Chính phủ tiếp tục thực hiện thí điểm, Nghị quyết quy định cụ thể việc chuyển tiếp hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại và tính pháp lý của những công việc Thừa phát lại đã thực hiện sau thời điểm 01/7/2012.  

3. Về thời gian tiếp tục thí điểm 

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cho phép tiếp tục thí điểm đến hết năm 2015, sau đó sẽ có tổng kết, báo cáo Quốc hội; có ý kiến đề nghị tiếp tục thí điểm từ 01/7/2012 và Chính phủ phải tổng kết, báo cáo Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2015; có ý kiến đề nghị cho thí điểm đến hết năm 2015 nhưng đến năm 2014 Chính phủ phải tổng kết đầy đủ, sau đó báo cáo Quốc hội vào đầu năm 2015 để Quốc hội xem xét, quyết định về vấn đề này. 

Tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, dự thảo Nghị quyết đã được chỉnh lý theo hướng, quy định thời gian thí điểm tính từ 01/7/2012 đến hết ngày 31/12/2015. Đồng thời, trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm việc thí điểm theo Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12, để không tạo ra “thời gian chuyển tiếp” có thể làm phát sinh vướng mắc về mặt pháp lý, Nghị quyết quy định rõ nhiệm vụ của Chính phủ trong việc tổng kết, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định vào kỳ họp cuối của năm 2015.
Ngoài những vấn đề trên, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã tiếp thu nhiều ý kiến khác của đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội xem xét, thông qua.
Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại. Ủy ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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� Báo cáo số 319/BC-CP ngày 09/11/2012 của Chính phủ về giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của UBTP và các vị Đại biểu Quốc hội thảo luận về Báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc tiếp tục thí điểm chế định này.  
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